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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Ch  tọa phiên tòa: Ông    V n   c  

Các thẩm phán                           Ông S n        

                                                    Bà     T   T u   n    

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n T   T u Tr , T ư ký T a án n ân dân tỉn  Đ ện   ên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Điện Biên tham gia phiên tòa: Bà 

   T     a, K ểm sát viên. 

Ngày 14/7/2020, tạ  trụ sở T a án n ân dân tỉn  Đ ện   ên xét xử p  c 

t ẩm côn  k a  vụ án thụ lý số 04/2020/TLPT-   GĐ n  y 06 tháng 5 n m 2020 

về v ệc x n ly  ôn v  tran  c ấp t   sản c un  khi ly hôn. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 04/2020/  GĐ-ST n  y 31/3/2020 của Tòa 

án n ân dân  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên b  k án  cáo. 

 Theo quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử p  c t ẩm số 13/2020/QĐ-PT ngày 

17/6/2020, Quyết đ n  t ay đổ  t ẩm p án số 462/2020/QĐ-TA ngày 13/7/2020 

  ữa các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: C      T   T1 - SN 1972 

Đ a c ỉ: Độ  1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

C ỗ ở   ện nay:  ản P, p ườn   , t  n  p ố Đ, tỉn  Đ ện   ên. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Lò Thị T1. 

Ôn  Tr n   ọc T 

Đ a c ỉ: Số n   55, tổ  27, p ườn  M, thành p ố Đ, tỉn  Đ ện   ên. V n  

mặt có lý do. 

2. Bị đơn: Anh    V n   - s n  n m 1970 
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C ỗ ở: Độ  1, xã T, huyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- C      T   T2 

Tr  tạ : Độ  1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. V n  mặt không lý do. 

- C      T   M - SN 1990  

Tr  tạ : Độ  1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

C ỗ ở   ện nay:   õ 2 , p ố K, quận Đ, t  n  p ố     ội. V n  mặt có lý 

do. 

- C      T   T3 - SN 1993 

Tr  tạ : Độ  1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

C ỗ ở   ện nay: Số n   12C, Ngõ 89, ngách 32 Lạc  on  Quân, p ườn   , 

quận C, t  n  p ố     ộ . V n  mặt có lý do. 

4. Người làm chứng:  

- Ôn     V n P v  b     T     (Vợ ông P) 

  Đ a c ỉ: Độ  1, xã T, huyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. V n  mặt có lý do. 

- Ôn     V n O - S n  n m 1956. Có mặt. 

- Ôn     V n  1 - S n  n m 1960. Có mặt. 

- Ôn     V n  2 - S n  n m 1963. Có mặt. 

- Ôn     V n S - S n  n m 1958. Có mặt. 

- Ôn  C  V n K - S n  n m 1960.V n  mặt k ôn  lý do. 

- Ông    V n   - S n  n m 1950. Có mặt. 

C n  đ a c ỉ: Đội 1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

5. Người tham gia tố tụng  hác: Đại diện Trung tâm quản lý đất đai ông 

Đào Văn T, V ên c ức Trun  tâm quản lý đất đa   uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

V n  mặt k ôn  lý do. 

 . Người  háng cáo:  n     V n  . L  b  đơn tron  vụ án. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn chị Lò Thị T1 và người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị T1 trình bày: 

C   T1 v  an    sốn  v   n au n ư vợ c  n  t  k oản  cuố  n m 1989 

n ưn  k ôn  đ n  ký kết  ôn.   m 2005, c   T1 b  b t v  t     n  án p ạt t  tạ  

 ả  Phòng. Đến tháng 7/2018, c   T1 ra trạ  trở về n   n ưn  an    đã lấy vợ 

m   l  c      T   T2 t  n m 2007 nên k ôn  c ấp n ận c   nữa, đán  m n  v  

đuổ  c   ra k    n  .  ay c   T1 yêu c u   ả  quyết c o ly  ôn v   an  B. 
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Tron  quá tr n  c un  sốn , an  c   có 02 n ườ  con c un  l  cháu    T   

M - sinh n m 1990 v  c áu    T   T3 - s n  n m 1993,   ện các c áu đã trưởn  

thành nên c   k ôn  yêu c u T a án   ả  quyết. 

Về t   sản r ên , nợ lấy về, nợ p ả  trả: Không có.  

Về t   sản c un , c   yêu c u c  a n ữn  t   sản tạo dựn  tron  t ờ  kỳ 

c un  sốn  v   n au n ư vợ c  n    m:  

+ Đất ở 400m
2
, đất vườn 182m

2
; đất ruộn  4.165 m

2
 v  các t   sản, vật k ến 

trúc khác là tà  sản c un  t eo   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất cấp ngày 

30/5/1998 do U  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên, n ườ  man  tên    V n  , đ a 

c ỉ độ  1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. C   c o r n  p  n đất ở v  đất vườn 

n y được bố mẹ c  n  c o c un  cả  a  vợ c  n  sau k   an  c   ra ở r ên . 

  m 1992, an  c   l m n   n   để ở sau đó đến n m 1997 làm nhà sàn k ên cố, 

xây tườn  bao xung quanh và các côn  tr n  trên mản  đất n y. C   T1 đề n    

chia một nửa theo giá trị các công trình trên  ất, giao cho anh B quản lý v  sử 

dụn  p  n n   v  các côn  tr n  trên đất.  

+  ợ  tức, p  n lã  t u được t  v ệc tr n  l a trên d ện tíc  k oản  8.000 

m
2 
đất ruộn  t  t án  3/2015 đến t án  3/2018: Cụ t ể k oản  8.000 m

2
 x 

250kg thóc/1.000 m2/01 n m x 13 n m = 26.000 k  t óc (loạ  tám t ơm) có   á 

tr   260.000.000 đ.  

- Đất vườn đ  , đất ruộn  trốn  l a: 

+ Đất vườn đ   k oản  5.000m
2
 tạ  độ  10, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên.  

- Đất vườn đ   k oản  1.000 m
2
 tạ  bản T (độ  01), xã T,  uyện Đ, tỉn  

Đ ện   ên  

- Đất ruộn  k oản  1.100 m
2
 tạ  độ  10, xã T,  uyện Đ. 

- Đất ruộn  2 lúa k oản  340m
2
 tạ  K u P, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

- Đất ruộn  l a k oản  410m
2
 tạ  bản  , xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên. 

Tạ  b ên bản lấy lờ  k a  n  y 24/4/2019 (   105), tạ  đơn x n r t một 

p  n yêu c u k ở  k ện (   56), tạ  p  ên   a   ả  v  tạ  p  ên t a sơ t ẩm, c   

   T   T1 đã r t v  bổ sun  yêu c u k ở  k ện n ư sau: Đố  v   yêu c u c  a tất 

cả p  n đất ruộn  l a, lợ  tức v  p  n lã  t u được t  v ệc tr n  lúa; p  n đất 

vườn đ   5000 m
2
 ở tạ  độ  10, xã T (Sau c   T1 đín  c ín  đ a c ỉ t ửa đất 

5000 m
2
 tạ  độ  01, bản  , xã T,  uyện Đ - t ểu k u 721b, k oản  1, lô  5, đất 

có   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất) v  mản  đất  vườn đ   k oản  1.000 m
2
 

tạ  đ   T n  ở độ  01, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện Biên mà yêu c u c  a t eo tríc  

đo đ a c ín  mản  đất có d ện tíc  l  807,5 m
2
 l  đất b n  tr n  cây   n  n m 

khác, c   x n r t k ôn  yêu c u T a án   ả  quyết. R t yêu c u c  a t   sản trên 

đất l  n   cấp 4 do an   , c   T2 xây dựn  tron  t ờ    an c   đ  c ấp   n  án.  

Sau k   r t các yêu c u, c   T1 c ỉ c n yêu c u c  a: Mản  đất   m 400 m
2
 

đất ở v  182m
2
 đất vườn t eo   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số M846608 

do U  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên cấp n  y 30/5/1998, nay c   yêu c u c  a 
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theo kết quả đo đạc do Trung tâm quản lý đất đa  cun  cấp là 755 m

2
   m 400 

m
2
 đất ở, 182 m

2
 đất vườn và 173 m

2
 đất vườn liền kề c ưa được cấp   ấy 

c ứn  n ận quyền sử dụn  đất. Mản  đất n y l  do bố mẹ c  n  đã c o an  c   

k   c   về l m dâu. Sau đó, do đất  ẹp v  n  n nên c   đã san   ặp vợ c  n  

ôn     V n P và bà Lò T     l    n  xóm l ền kề đặt vấn đề n  ều l n để mua. 

C   có đưa c o b  N 50.000 đ n  v   ứa sau n y k   n o l m  n được sẽ k ôn  

quên ơn c  .  a  bên n ất trí nên vợ c  n  c   t ến   n  san ủ  để n ập v o 

mản  đất n   c  n  c o c un . P  n đất mua t êm k ôn  đo đạc n ưn  ư c 

c  n  k oản  200 m
2 
. Đến nay mốc     , v  trí p ân đ n  p  n d ện tíc  mua 

thêm và v  trí p  n d ện tíc  được bố mẹ an    c o c un  k ôn  t ể xác đ n  

được. Đến n m 1998, n   nư c có c ủ trươn  cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử 

dụn  đất cho các  ộ   a đ n .  n  c   đã t ến   n  kê k a  v  được cấp   ấy 

c ứn  n ận quyền sử dụn  đất n  y 30/5/1998 man  tên an     V n  , cấp 

t eo n ân k ẩu   m anh B, c   T1 và các con.   m 1997, an  c   đã dựn  n   

sàn k ên cố v  các côn  tr n  p ụ, xây tườn  bao 4 xung quanh mản  đất. Chị 

T1 yêu cầu chia một nửa m nh  ất  ể l m  n v  sinh s ng. Nhà và các công 

trình trên  ất chị T1 nhất trí  ể anh B sử dụng v  thanh toán phần giá trị  ể 

chia phù hợp cho chị. Còn 01   an n   cấp 4 do an   , c   T2 xây dựn  tron  

t ờ    an c   T1 đ  c ấp hành án, c   T1 k ôn  yêu c u c  a.  

Bị đơn anh Lò Văn B tr nh bày: 

Anh B n ất trí n ư lờ  tr n  b y của c   T1 về quan  ệ  ôn n ân v  con chung. 

Về t   sản, an  có ý k ến: Đố  v   yêu c u của c   T1 về v ệc c  a 400 m
2
 

đất ở v  182 m
2
 đất vườn t eo   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số M846608 

do U  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên cấp ngày 30/5/1998 v  173 m
2
 đất vườn l ền 

kề c ưa được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, anh B không nhất trí chia 

cho chị T1 v : n u n  ốc p  n đất n m tron  GC  QSDĐ   m 400 m
2
 đất ở v  

182 m
2
 đất vườn là do bố đẻ an  l  ôn     V n E v  mẹ đẻ l  b      T   P cho 

r ên  an  t  trư c k   lấy c   T1, khi c o k ôn  đo d ện tíc  v  cũn  k ôn  l m 

v n bản   ấy tờ    (Ông E và bà P đều đã c ết). C n d ện tíc  173 m2 đất vườn 

l ền kề c ưa n m tron  GC  QSĐ l  do an  mua t êm của   n  xóm ông Lò 

V n P (l c mua an  v  c   T1 đan  c un  sốn  v   n au n ư vợ c  n ) v  một 

p  n đất k oản  12 m
2 
anh mua t êm của ôn     V n K  (lúc mua t   c   T1 đã 

đ  c ấp   n  án). T  k   được cấp   ấy c ứn  n ận v  sau k   mua t êm của 

ông P, ông Kh, anh B không mua, bán t êm của a  k ác, to n bộ d ện tíc  sử 

dụn  ổn đ n  k ôn  có tran  c ấp.  

Đố  v   p  n n   s n k ên cố, tườn  bao xun  quan  v  các côn  tr n    n 

l ền v   đất t eo n ư b ên bản xem xét t ẩm đ n  tạ  c ỗ của T a án n  y 

23/8/2019 do côn  sức của an   , c   T1 xây dựn  t  n m 1997, anh nhất trí 

chia  ôi theo giá trị. P  n n   cấp bốn do an  v  c      T   T2 sau n y xây 

dựn , an  k ôn  n ất trí c  a. 

Ngoài ra, tron  v n bản đề n  y 04/3/2019 anh B  ử  c o T a án n  y 

11/3/2019 anh B c n đề n    T a án   ả  quyết các vấn đề sau:  
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1.  Yêu c u c   T1 p ả  trả đất p  n đất đ   m  c   T1 đã tự ý bán 25.000 

m
2
 ở  đườn  v n  đa  xã T có g ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất mang tên anh 

   V n   cho anh    V n B m  c   T1 đã bán cho nhà Ch.  

2.   m 2001, c   T1 b  b t an  p ả  vay t ền c uộc c   T1 số t ền 

14.000.000 đ n , có   ấy v ết tay. 

3. Yêu c u c   T1 p ả  trả lạ    ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  do c   T1 đã 

  ữ to n bộ   ấy tờ mản  đất đan  ở độ  1, xã T,  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên.  

Tuy nhiên, tạ  b ên bản lấy lờ  k a  của an     V n   n  y 14/3/2019 (BL 

110) anh B đã r t các yêu c u n y.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lò Thị T2 khai: 

Sau k   c   T1 đ  cả  tạo, đến t án  6 n m 2007 c   đến s n  sốn  c n  an  

Lò V n   trên mản  đất n y. Quá tr n  c un  sốn  c n    a đ n  c   k ôn  tạo 

lập nên t   sản   , c   k ôn  l ên quan, mọ  v ệc do an    quyết đ n  c   k ôn  

có ý k ến   .  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lò Thị M khai: 

Sau khi mẹ c   đ  c ấp   n  án n m 2005 t   c   sốn  v   bố k oản  01 

n m t   về c un  sốn  c n  ôn  b  n oạ . Đến n m 2011 c   lập   a đ n  v  

c uyển về     ộ  s n  sốn . Về quan đ ểm vấn đề t   sản: Do c n n   nên c   

k ôn  có côn  sức đón     v o k ố  t   sản đan  tran  c ấp. C   đề n    bố c   

phân chia cho mẹ c   một p  n  ợp lý để mẹ đỡ t  ệt t   . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lò Thị T3 khai: 

C   ở v   bố đến n m 2017 t   đ   lấy c  n  v  c uyển về     ộ . C   

k ôn  có ý k ến    đố  v   p  n t   sản tran  c ấp do c   l c đó c n n  , không 

có côn  sức đón     v o k ố  t   sản đan  tran  c ấp. C   đề n    bố c   phân 

chia cho mẹ c   một p  n  ợp lý để mẹ đỡ t  ệt t   . 

Người làm chứng ông Lò Văn T khai: N u n  ốc 400 m
2
 đất ở v  182 m

2
 

đất vườn t eo   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số M846608 do U  D  uyện 

Đ, tỉn  Đ ện   ên cấp ngày 30/5/1998 cho anh B có một p  n do bố mẹ an    

c o k   c n sốn , một p  n mua t êm của ôn     V n P và bà    T     là hàng 

xóm l ền kề. Sau k   c   T1 đ  c ấp   n  án, anh B có mua t êm một p  n đất 

d ện tíc  rất n   của ôn     V n K  (l c mua ông Kh đã ly  ôn vợ) để c o 

vuôn  đất, nay ông Kh đã c ết. Kể t  đó đến nay, ph n d ện tíc  mua t êm n y 

anh B vẫn quản lý v  sử dụn  ổn đ n , không có tran  c ấp. 

 Người làm chứng ông Lò Văn P và bà Lò Thị N (Vợ ông P)  hai và 

tr nh bày tại phiên tòa sơ thẩm: 

Ôn  b  l  hàng xóm l ền kề v   an   , c   T1. V o k oản  n m 1995, 

1996, c   T1 vợ an    có sang nhà n  ều l n đặt vấn đề mua một p  n đất đ ng 

sau c o đủ d ện tíc  l m n  . C   T1 nó  c ỉ có 50.000 đ n   ọ  l  t ền qu  bán  

cho các cháu, sau n y l m  n được c   T1 sẽ k ôn  quên ơn. Do t ươn  c   T1 

nên ôn  b  đã c o c   T1 một p  n d ện tíc  l n đ n  sau k oản    n 200 m
2
 để 
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an  c   làm nhà ở. Sau khi cho, c   T1 v  an    san ủ  v  l m n  , v  trí, mốc 

     p  n ôn  b  bán c o c   T1 v  p  n đất cũ đã san ủ  không t ể xác đ n  

được. Sau đó một t ờ    an đến n m 2005 t   c   T1 b  b t. T  đó đến n y an    

cũn  k ôn  nó     v   ôn  b . Ôn  P b      ện k ôn  có tran  c ấp    v   c   

T1 và anh B.  

 Lời  hai của những người làm chứng do anh B yêu cầu triệu tập: Ông 

   V n   ( n  rể ôn  O), ôn     V n  1, ôn     V n O, ôn     V n  2 đều 

l  các an  em ruột an    ến đều xác n ận: K   bố mẹ các ôn  c n sốn  đều 

được bố mẹ c  a c o đất để l m  n s n  sốn    m 06 con tra  và 02 con gái, 

tron  đó an    được c  a một p  n đất   áp v   n   ôn   2 son  k ôn  đo đạc 

v  cũn  k ôn  l m v n bản   ấy tờ   .   m 1993, anh B v  c   T1 ở trên mản  

đất n y. Đến k oản  n m 1996   a đ n  an    có x n t êm một p  n đất   áp 

nhà ông P cũn  k ôn  l m v n bản   ấy tờ sau đó san ủ  v  sát n ập v o mản  

đất. Đến n m 1997 an    v  c   T1 l m n   s n k ến cố v  xây tườn  bao xun  

quanh. Đến n m 1998 n   nư c có c ươn  tr n  cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử 

dụn  đất nên đã t ến   n  kê k a  v  được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  

đất. Sau k   c   T1 đ  c ấp   n  án k oản  n m 2006, an    có mua t êm d ện 

tíc  p  n bụ  tre   áp n   ôn  Kh k oản   ơn c ục m
2
 sau đó đập v  xây lạ  một 

p  n tườn  bao t ửa đất. T  k   được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất 

đến k   mua t êm của ôn  K , an    k ôn  có mua bán  ay n ận c uyển 

n ượn  của a  k ác, d ện tíc  k ôn  có sự t ay đổ ,   ện trạn  k ôn  có tranh 

c ấp. Về p  n đất m  an    c   T1 đã bán c o n   Ch n m 2001 có n u n  ốc 

của bố mẹ an    c  a c o. 

Ý  iến của đại diện Trung tâm quản lý đất đai  ng Đào Văn T: Về t ủ 

tục cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử đụn  đất c o an     V n   n m 1998 theo 

  n  t ức kê k a  nên Trung tâm không quản lý    sơ cấp   ấy c ứn  n ận, 

song các t ôn  t n về t ửa đất được cập n ật lưu trữ t ể   ện tạ  sổ đ a c ín  v  

sổ mục kê m  Trun  tâm đã cun  cấp c o T a án. T ửa đất được cấp l  t ửa 132 

tờ bản đ  số 338- c   m 400 m
2
 đất ở v  182m

2
 đất vườn t eo   ấy c ứn  n ận 

quyền sử dụn  đất số M846608 do U  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên cấp ngày 

30/5/1998. V ệc cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  n m 1998 c o an    trên 

cơ sở đo vẽ k oản  n m 1995, 1996 v  trên cơ sở bản đ  đo vẽ, các  ộ dân t ến 

hành kê khai, mỗ   ộ được cấp 400 m
2 
đất ở t eo số lượn  n ân k ẩu, c n lạ  l  

các loạ  đất k ác (Cấp theo nghị  ịnh 64/CP ngày 27/9/1993 c a Chính Ph ).  

Quá tr n  quản lý, sử dụn  t  n m 1998 sau k   được cấp, Trung tâm quản 

lý đất đa      n ận an    k ôn  mua bán c uyển n ượn  t êm của a  khác, đất 

k ôn  có tran  c ấp. T eo tríc  đo đ a c ín  đo đạc t eo yêu c u của T a án thì 

t ửa đất 131, 132 và 133 n m tron  ran      , quản lý, sử dụn  của an    t  k   

được cấp đến nay, t ửa 132 d ện tíc  582 m
2
 đã được     n ận tron    ấy c ứn  

n ận quyền sử đụn  đất, c n t ửa 131 v  133 có d ện tíc  173 m
2  
c ưa được     

n ận tron    ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, p  n d ện tíc  n y cũn  k ôn  

có tranh c ấp. Do quá tr n  kê k a   oặc đo vẽ k ôn  c ín  xác nên c ưa được 

    n ận tron    ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, p  n d ện tíc  n y có t ể 



7 
 
được đín  c ín      n ận bổ sun  tron    ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất 

t eo quyết đ n  của T a án. 

T eo xác m n  tạ  Ủy ban n ân dân xã T: Quy trình, t ủ tục cấp đất c o 

an     V n   t eo   n  t ức kê k a , t ủ tục Ủy ban n ân dân đã lưu trữ c ỉ 

bao   m: Đơn kê khai, sổ đ a c ín  t ửa đất v  sổ mục kê m  Ủy ban n ân dân 

đã cun  cấp c o T a án. Ủy ban nhân dân xã T đã lưu   ữ được đơn x n đ n  ký 

quyền sử dụn  đất k ôn      n  y t án  có c ữ ký của an    v  c   T1 t ửa đất 

132 có 582 m
2
 l  đất t ổ cư.   o   ra k ôn  lưu trữ    k ác. Theo Biên bản xác 

m n  n  y 30/3/2020 Ủy ban n ân dân xã cam kết v ệc cun  cấp đơn kê k a  t  

bản  ốc k ôn  sửa c ữa, tẩy xóa, t êm b t. 

T eo Côn  v n số 316/VPĐKĐĐ- CT  n  y 19/11/2019 của V n P  n  

đ n  ký đất đa  - Sở T   n uyên mô  trườn  ( ản sao)  ử  Tòa án t     ện nay 

V n p  n  đ n  ký đất đa  k ôn  quản lý    sơ cấp đất c o cá n ân m  c ỉ lưu 

trữ    sơ cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất c o tổ c ức. 

Tron  t ờ    an c uẩn b  mở p  ên  ọp k ểm tra v ệc   ao nộp công khai 

c ứn  cứ v    a   ả  ngày 02/3/2020 thì ngày 27/02/2020 an    có nộp c o T a 

án đơn p ản tố v   nộ  dun  an  c o r n  tron  t ờ  kỳ c un  sốn  v   c   T1, 

do c   T1 b  b t n m 2001 c   T1 b  côn  an b t nên an  đã p ả  vay t ền c uộc 

c   T1 về v   số t ền 14.000.000 đ n . Do c   T1 nợ quỹ  ộ  p ụ nữ xã T nên 

an  đã p ả  c n  c   T1 ký  ợp đ n  c uyển n ượn  bán đ  mản  đất 25.000 m
2
 

k u v n  đa  v o n m 2003 cho nhà Ch để trả nợ r ên  c o c   T1, an  yêu c u 

c   T1 p ả  trả lạ    ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất do c   T1 đan  n m   ữ. 

T  n ững lý do trên anh B p ản đố  c   T1 k ôn  có quyền yêu c u c  a t   sản 

c un  v   an . 

Vụ án được   a   ả  n ưn  k ôn  t  n . Tạ  bản án  ôn n ân   a đ n  sơ 

t ẩm số 04/2020/  GĐ-ST n  y 31/3/2020 của T a án n ân dân  uyện Đ, tỉn  

Đ ện   ên quyết đ n : 

C n cứ K oản 1 Đ ều 28; k oản 1 Đ ều 35; k oản 1 Đ ều 39; k oản 2 Đ ều 

71; Đ ều 72; Đ ều 218, k oản 2 Đ ều 219, Đ ều 273 v  Đ ều 244; k oản 2, 

k oản 4 Đ ều 157; Đ ều 158; k oản 2, k oản 4 Đ ều 165; Đ ều 166/  TTDS 

n m 2015; 

C n cứ các Đ ều: Đ ều 9; K oản 1 Đ ều 14, Đ ều 15; Đ ều 16; k oản 3 

Đ ều 33; K oản 3 Đ ều 39; Đ ều 53; Đ ều 59; Đ ều 62; Đ ều 81  uật  ôn n ân 

  a đ n  n m 2014;  

C n cứ đ ểm d k oản 1 Đ ều 99; Đ ều 166  uật đất đa  2013; 

C n cứ các Đ ều 207; Đ ều 209 v  Đ ều 219  ộ  uật dân sự 2015; 

C n cứ k oản 2, k oản 4 Đ ều 147   TTDS; đ ểm a, b, e k oản 5 Đ ều 27 

     quyết 326/2016/U TV Q 14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban T ườn  vụ 

Quốc  ộ  K óa 14 quy đ n  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử 

dụn  án p í v  lệ p í T a án. 

Tuyên xử:  
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1.Về quan hệ h n nhân: Tuyên bố k ôn  côn  n ận quan  ệ vợ c  n  

  ữa c      T   T1 v  an     V n  . 

 2. Về con chung: C ấp n ận v ệc c      T   T1 v  an     V n   k ôn  

yêu c u T a án   ả  quyết. 

3. Về quan hệ tài sản:  

3.1. Đình  h  xét xử một phần yêu  ầu  ủa  hị Lò Thị T1: 

- Yêu c u c  a tất cả p  n đất ruộn  l a, lợ  tức v  p  n lã  t u được t  

v ệc tr n  l a;  

- Yêu c u c  a p  n đất vườn đ   5000 m
2
 ở tạ  độ  10, xã T (T ểu k u 

721b, k oản  1, lô  5, đất có   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất mang tên anh 

   V n  ); 

- Yêu c u c  a mản  đất tạ  đ   T n  có d ện tíc  t eo tríc  đo đ a c ín  l  

807 m
2
   ện trạn  l  đất b n  tr n  cây   n  n m k ác; 

- Yêu c u c  a p  n t   sản trên đất n   cấp 4 m  an    v  c   T2 xây dựn . 

 Chị Lò Thị T1 có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án gi i quy t lại các yêu 
cầu trên theo  úng quy  ịnh c a pháp luật. 

3.2. Giao  ho anh Lò Văn B đượ  quyền quản lý và sử dụng  á  tài sản 

sau (Theo trích lục m nh trích  o  ịa chính s  14-2020 c a Trung tâm qu n l  
 ất  ai huyện Đ cung cấp) 

Các thửa đất anh Lò Văn B được chia cụ thể như sau: 

1. T ửa đất 1645, tờ bản đ  số 338 - c có d ện tíc  333 m
2
, mục đíc  sử 

dụn : O T: 292 m
2
, BHK: 41 m

2
, p  n d ện tíc  n y đã được cấp   ấy c ứn  

n ận quyền sử dụn  đất, đ a c ỉ t ửa đất: Độ  1, xã T,  uyện Đ. Các cạn  t ửa 

đất được xác đ n  n ư sau: 

P ía nam t  mốc 8 đến mốc 9 d   15,3 m; 

P ía đôn    áp đất được c  a tác  c o c   T1   m các mốc: T  mốc 8 đến 

mốc 16 d   3,8 m; t  mốc 16 đến mốc 15 d   8,4 m; t  mốc 15 đến mốc 2 d   

15,3 m;  

P ía b c có mốc 2 đến mốc 14 d   10,8 m (G áp t ửa 1646); 

P ía tây có mốc t  mốc 9 đến mốc 14 d   28,5 m. 

2. T ửa đất số 1646 tờ bản đ  số 338 – c, có d ện tíc  173 m
2
, p  n d ện 

tíc  n y c ưa được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, mục đíc  sử dụn : 

BHK, các cạn  t ửa đất được xác đ n  n ư sau: 

P ía nam t  mốc 9 đến mốc 10 d   3,9 m; 

P ía tây   áp đất n   ôn   2 có các mốc: T  mốc 10 đến mốc 11 d   9,4 

m; t  mốc 11 đến mốc 12 d   8,9 m; t  mốc 12 đến mốc 13 d   11 m; t  mốc 13 

đến mốc 1 d   5,6 m; 

P ía b c   áp đất n   ôn  P: T  mốc 1 đến mốc 2 d   20,6 m; 
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P ía đôn    áp l ền t ửa 1645: T  mốc 9 đến mốc 14 d   28,5 m;  

P ía đôn  b c   áp l ền t ửa 1645: T  mốc 2 đến mốc 14 d   10,8 m. 

Vị trí 02 thửa đất được xác định chung như sau: 

- P ía tây   áp đất ôn     V n H2; 

- Phía b c   áp đất n   ôn     V n P; 

- P ía nam   áp mặt đườn  n ựa 3,5 m; 

- P ía đôn    áp đất c  a tác  c o c      T   T1. 

 3.3. Giao  ho anh Lò Văn B đượ  quyền quản lý và sử dụng phần nhà 

sàn và  á   ông trình trên đất,  ụ thể như sau:  

- 01 nhà s n t ưn  cột  ỗ, s n  ỗ má  lợp n ó  rộn  8,8x 12 m = 105,6 m. 

- Côn  tr n  l ên kết v   n   bếp (Tran) xây b n   ạc  tườn  220 cm, đổ 

s n b n  bê tôn  cốt t ép kíc  t ư c 4,9 x 4,8 m = 23,52 m
2
. 

-     bếp  ỗ, k un  cột  ỗ, t ưn  trát vác  đất lợp n ó  đ , kíc  t ư c 5,1 

x 6m  = 30,6 m
2
. 

-     t m (k ôn  có má ) xây tườn  110 cm, kíc  t ư c 1,95 x 1,37 m = 2,67 m
2
. 

- Sân  ạc : Kết cấu b n   ạc  v  lán  mặt b n  vữa có kíc  t ư c 4,9 x 

9,15 m = 44,83 m
2
. 

- Tườn  bao:  ệ t ốn  tườn  bao xun  quan  d ện tíc  đất được c  a . 

-  G ến  đ o có đườn  kín  1,42 m, sâu 6 m = 4,26 m
3
. 

- Trên đất có 01 cây d a cao  ơn 1 m, 01 cây n ãn v  01 cây vả  n m ở 

phía nam giáp nhà ông H2. 

Tổng giá trị đất và các c ng tr nh trên đất anh Lò Văn B được hưởng 

là: 387.250.000 đ n  +  18.500.000 đ n  = 405.750.000 đ n .  

Anh Lò Văn B có trách nhiệm trả chênh lệch tài sản trị giá bằng tiền 

cho chị Lò Thị T1 là: 17.146.393 đ n  (M ời b y triệu, một tr m b n sáu 
nghìn, ba tr m chín ba  ồng). 

Anh Lò V n B có trách nhiệm liên hệ v i cơ quan nh  n  c có thẩm quyền 

 ể l m th  tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo  úng quy  ịnh c a pháp 
luật. 

3.3. Giao  ho  hị Lò Thị T1 đượ  quyền quản lý, sử dụng thửa đất và 

 ông trình trên đất,  ụ thể như sau:   

T ửa đất c   T1 được c  a tác  l  t ửa đất số 1644, tờ bản đ  số 338- c ; 

đ a c ỉ t ửa đất tạ  độ  1, xã T,  uyện Đ đã được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử 

dụn  đất. Tổn  d ện tíc    m 249 m
2
   m: 108 m

2
 đất O T, 141 m

2
 BHK 

(Theo trích lục m nh trích  o  ịa chính s  14 – 2020 do Trung tâm qu n l   ất 

 ai cung cấp). Trên đất được quản lý v  sử dụn  một p  n  ệ t ốn  tườn  bao 

xun  quan  d ện tíc  đất v  01 c u n  lợn n m trên d ện tíc  đất, cụ t ể n ư 

sau:   
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P ía b c t  mốc 2 đến mốc 3 d   09 m   áp đất n   ôn  P;  

P ía đôn    áp đườn  đất t  mốc 3 đến mốc 4 d   3,7 m, t  mốc 4 đến mốc 

5 d   4,8 m, t  mốc 5 đến mốc 6 d   6,4 m, t  mốc 6 đến mốc 7 d   9,9 m; 

P ía nam   áp đườn  n ựa 3,5 m t  mốc 7 đến mốc 8 d   9,3 m; 

   P ía tây   áp p  n đất của an    được c  a tác    m các mốc t  mốc 8 đến 

mốc 16 d   3,8 m, t  mốc 16 đến mốc 15 d   8,4, t  mốc 15 đến mốc 2 đều d   15,3 

m. 

Trên đất có 01 c u n  lợn có   á l  1.000.000 đ n  v  một p  n tườn  bao 

xun  quan  d ện tíc  đất có   á l  353.607 đ n . 

Tổn    á tr  đất: 197.775.000 đ n . 

Tổn    á tr  đất v  các t   sản   n v   d ện tíc  đất được c  a c   T1 được 

 ưởn  l : 199.128.607 đ n . 

 n     V n   được quyền quản lý v  sử dụn  các côn  tr n  trên đất nên 

có trác  n  ệm p ả  trả t ền c ên  lệc  t   sản c o c   T1   á tr  l : 17.146.393 

đ n  (M ời b y triệu, một tr m b n m ơi sáu nghìn, ba tr m chín ba  ồng). 

Tổn    á tr  b n  t ền c   T1 được  ưởn  l : 216.275.000 đ n  (Hai tr m 
m ời sáu triệu, hai tr m b y l m ng n  ồng). 

Chị Lò Thị T1 có quyền liên hệ v i cơ quan nh  n  c có thẩm quyền  ể 

ti n h nh các th  tục chia tách thửa  ất v  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
 ất theo  úng quy  ịnh c a pháp luật. 

  o   ra, bản án c n tuyên về án p í v  quyền k án  cáo của các đươn  sự. 

   y 14/4/2020, T a án n ân dân  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên n ận được đơn 

k án  cáo của an     V n B, l  b  đơn tron  vụ án, k án  cáo to n bộ bản án sơ 

t ẩm t eo  ư n   ủy to n bộ p  n c  a t   sản tron  vụ án v  k ôn  đ n  quy 

đ n  p áp luật.  

Tạ  p  ên t a p  c t ẩm: 

- N uyên đơn vẫn   ữ n uyên yêu c u k ở  k ện. Đố  v   yêu c u k án  

cáo của b  đơn, c   T1 k ôn  c ấp n ận, đề n      ữ n uyên bản án sơ t ẩm. 

C   T1 k ôn  cun  cấp t êm t   l ệu, c ứn  cứ   . 

-    đơn vẫn   ữ n uyên nộ  dun  k án  cáo, đề n    t a án cấp p  c t ẩm 

 ủy to n bộ p  n c  a t   sản tron  bản án sơ t ẩm.  n  B k ôn  cun  cấp t êm 

t   l ệu, c ứn  cứ   . 

-   ườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của n uyên đơn ôn  Tr n   ọc 

T có đơn x n v n  mặt tạ  p  ên t a, đã   ao nộp  uận cứ bảo vệ quyền v  lợ  

íc   ợp p áp c o n uyên đơn. T ẩm p án côn  bố bản  uận cứ của ôn  T tạ  

p  ên t a. Ôn  T có quan đ ểm: quá tr n  t ụ lý, t u t ập t   l ệu c ứn  cứ cấp 

sơ t ẩm đ n  t eo quy đ n  p áp luật nên lý do k án  cáo của b  đơn l  k ôn  

có c n cứ. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Đ ện   ên p át b ểu ý k ến: 
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V ệc c ấp   n  p áp luật tố tụn  t  k   t ụ lý vụ án đến k   xét xử v  tạ  

p  ên t a, t ẩm p án c ủ tọa p  ên t a,  ộ  đ n  xét xử, t ư ký t a án t ực   ện 

đ n  quy đ n  của p áp luật. Các đươn  sự t am   a p  ên t a đảm bảo đ n  

t ủ tục, quyền, n   a vụ t eo quy đ n . 

Quan đ ểm   ả  quyết vụ án:  

Tron  quá tr n  t ụ lý vụ án T a án cấp sơ t ẩm xác đ n  quan  ệ p áp luật 

áp dụn  k oản 1 Đ ều 28  ộ luật TTDS l  c ưa đ n  bở  v  an   , c   T1 lấy 

nhau n ưn  k ôn  đ n  ký kết  ôn, nên p ả  áp dụn  k oản 7 Đ ều 28 

  TTDS về v ệc Chia t   sản của nam, nữ c un  sốn  v   n au n ư vợ c  n  

m   c ín  xác. 

Về nộ  dun  k án  cáo: đề n    c n cứ k oản 1 Đ ều 308   TTDS, k ôn  

c ấp n ận đơn k án  cáo của an     V n  ,   ữ n uyên bản án sơ t ẩm số 

04/2020/  GĐ-ST n  y 31/3/2020 của T a án n ân dân  uyện Đ, tỉn  Đ ện 

Biên. 

Về án p í:  n    p ả  c  u án p í dân sự p  c t ẩm t eo quy đ n . 
 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi n   ên cứu các t   l ệu, c ứn  cứ có tron     sơ vụ án đã được 

xem xét tạ  p  ên t a v  kết quả tran  tụn  tạ  p  ên t a,  ộ  đ n  xét xử n ận 

đ n : 

 [1] Về tố tụng: Đơn k án  cáo của an     V n B l m tron   ạn luật đ n , 

đón  tạm ứn  án p í đ n  quy đ n  nên được xem xét t eo t ủ tục tố tụn . 

Đố  v   sự v n  mặt của n ườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của 

n uyên đơn ôn  Tr n   ọc T;   ườ  l ên quan: c      T   T3, c      T   M v  

  ườ  l m c ứn : b     T    , ôn     V n P. Các ôn , b  trên đều có đơn đề 

n    xét xử v n  mặt nên c n cứ K oản 2 Đ ều 296/  TTDS,  Đ   xét xử 

v n  mặt n ữn  n ườ  có tên trên. 

T a án tr ệu tập  ợp lệ c      T   T2, ôn  C  V n K, ôn  Đ o V n T 

n ưn  đều v n  mặt k ôn  có lý do. Tron    a  đoạn sơ t ẩm, các ôn , bà có tên 

trên đều đã có lờ  k a , v n bản ý k ến   ao nộp c o T a án v   ọ k ôn  có 

quyền lợ , n   a vụ l ên quan đến v ệc k án  cáo nên c n cứ K oản 2 Đ ều 

296/BLTTDS, HĐ   t ến   n  v n  mặt n ữn  n ườ  có tên trên. 

Về quan  ệ p áp luật tran  c ấp: Tạ  bản án cấp sơ t ẩm đã tuyên xử: Về 

quan  ệ  ôn n ân: Tuyên bố k ôn  côn  n ận quan  ệ vợ c  n    ữa c      T   

T1 v  an     V n  . Tuy n  ên, cấp sơ lạ  t ụ lý v  xét xử về v ệc x n ly  ôn, 

c  a t   sản chung khi ly hôn.   ư vậy, c n p ả  xác đ n  quan  ệ p áp luật l  

tran  c ấp   hông công nhận quan hệ vợ chồng, chia t i s n c a nam n  s ng 

v i nhau nh  vợ chồng m  không   ng k  k t hôn  t eo quy đ n  K oản 7 Đ ều 
28/  TTDS. T a án cấp sơ t ẩm c n r t k n  n   ệm. 

[2] Về nội dung  háng cáo của bị đơn anh Lò Văn B: 
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[2.1]  ét nội dung kháng  áo  hia tài sản gi a  hị T1 và anh B. 

T   sản tran  c ấp   m: Quyền sử dụn  400 m
2
 đất ở v  182m

2
 đất vườn 

t eo   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số M846608 do U  D  uyện Đ, tỉn  

Đ ện   ên cấp ngày 30/5/1998 man  tên an     V n B. Sau k   xem xét t ẩm 

đ n  tạ  c ỗ, c   T1 bổ sun  yêu c u k ở  k ện c  a t eo kết quả đo đạc do 

Trun  tâm quản lý đất đa  cun  cấp l  755 m
2
   m 400 m

2
 đất ở, 182 m

2
 đất 

vườn v  173 m
2
 đất vườn l ền kề c ưa được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  

đất. 

 Anh B v  c   T1 c un  sốn  v   n au n ư vợ c  n  k ôn  đ n  ký kết 

 ôn.  ếu có tran  c ấp về t   sản t     ả  quyết t eo quy đ n  tạ  K oản 1 Đ ều 

16 Luật  ôn n ân   a đ n , tức t eo quy đ n  của  ộ luật dân sự v  các quy đ n  

p áp luật có l ên quan, n ưn  p ả  đảm bảo quyền, lợ  íc   ợp p áp của p ụ nữ 

và con.   ư vậy, v ệc an  B c   T1 xác lập t   sản tron  t ờ  kỳ c un  sốn  

k ôn   ợp p áp t   t   sản n y k ôn  được co  l  t   sản c un   ợp n ất của vợ 

c  n .  ếu có c n cứ xác đ n  l  t   sản c un  t   p ân c  a t eo côn  sức đón  

 óp của mỗ  bên. 

Về n u n  ốc đất đan  tran  c ấp: C n cứ v o lờ  k a  của c   T1, anh B, 

n ữn  n ườ  l m c ứn , ý k ến của Trun  tâm quản lý đất đa   uyện Đ v  quá 

trình tòa án sơ t ẩm t u t ập c ứn  cứ xác đ n : một p  n đất có n u n  ốc do 

bố mẹ an    c  a c o k   anh B c   T1 về c un  sốn  v   n au n ư vợ c  n , 

một p  n đất có n u n  ốc do an  c   mua của ôn     V n P v  b     T     l  

  n  xóm l ền kề, một p  n n   (k oản  12 m2) l  do an  B mua của ôn  K  

l c c   T1 đan  đ  c ấp   n  án. V ệc bố mẹ c o đất anh c  , v ệc mua t êm của 

ôn  b  P   v  mua t êm của ôn  K  đều k ôn  l m t  n  v n bản, k ôn  đo 

đạc xác đ n  mốc      m  c ỉ nó  m ện  v   n au. C   T1 anh B đã san ủ  đất, 

l m n   n   k ên cố, s n  sốn  ổn đ n  k ôn  có tran  c ấp. Đến 1998 t   được 

cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất man  tên an     V n   v   d ện tíc  

được cấp l  400 m
2
 đất ở v  182m

2
 đất vườn. 

 ét t ấy lờ  k a  của c   T1 về n u n  ốc 400 m
2
 đất ở v  182m

2
 đất vườn 

theo c ứn  n ận quyền sử dụn  đất số M846608 do U  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện 

  ên cấp ngày 30/5/1998 man  tên an     V n B l  p    ợp v   lờ  k a  của 

n ườ  l m c ứn  ôn     V n T – n uyên trưởn  bản độ  1 xã T, lờ  k a  của 

ôn  P, b    - l   ộ l ền kề v   n   anh B, c   T1 v  p    ợp v      sơ cấp đất 

tạ  U  D xã T v  các t ôn  t n về t ửa đất được lưu trữ tạ  Sổ đ a c ín  v  Sổ 

mục kê do Trun  tâm quản lý đất đa   uyện Đ cun  cấp. Do đó có cơ sở xác 

đ n  400 m
2
 đất ở v  182m

2
 đất vườn l  do bố mẹ an  B c o an  c   k   ra ở 

r ên . V ệc các an  em của an  B (ông L, ông H1, ông O, ông H2) k a  tạ  p  ên 

t a sơ t ẩm về n u n  ốc đất l  do bố mẹ ôn  B cho ông B để l m  n trư c k   

lấy c   T1 v  ý k ến của anh B tạ  đơn k án  cáo c o r n  d ện tíc  đất trên l  

do bố mẹ an  B c o r ên  an  trư c k   lấy c   T1, l  t   sản r ên  của an  B 

nên k ôn  được c  a l  k ôn  có cơ sở V  v ệc bố mẹ an  B tặn  c o r ên  

k ôn  có t   l ệu c ứn  cứ c ứn  m n  n ư  ợp đ n  c uyển n ượn   ay   ấy 

tặn  c o,... V ệc anh B k a  về n u n  ốc đất trên c ỉ dựa v o b ên bản  ọp   a 
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đ n  v  lờ  k a  của an  em ruột của an  B l  k ôn  k ác  quan. Tron  quá 

tr n    ả  quyết cấp p  c t ẩm v  tạ  p  ên t a, an  B cũn  k ôn  cun  cấp 

được t   l ệu c ứn  cứ c ứn  m n  c o v ệc bố mẹ tặn  c o r ên  an  d ện tíc  

đất trên nên cấp sơ t ẩm xác đ n  đây l  t   sản c un  của an  B c   T1 v  c  a 

theo công sức đón   óp của các bên l  có cơ sở. 

Đố  v   d ện tíc  t n  thêm (173 m2 đất vườn l ền kề c ưa n m tron  GC  

QSDĐ), cấp sơ t ẩm xác đ n  đây l  t   sản c un  của an  B c   T1 để c  a t eo 

côn  sức đón   óp l  có c n cứ, p    ợp v   lờ  k a  ở cấp sơ t ẩm của ôn  P, 

b    - l  n ườ  c o đất an  c  . Tron    ai đoạn c uẩn b  xét xử p  c t ẩm, T a 

án đã t ến   n  lấy lờ  k a  của anh B, c   T1, ôn  P, b    v  đã t ôn  báo côn  

k a  để các đươn  sự t ực   ện quyền t ếp cận c ứn  cứ. C n cứ v o lờ  k a  

của ôn  P, b    tạ  cấp sơ t ẩm v  cấp p  c t ẩm có cơ sở xác đ n  ý c í của 

ôn  b  l  c o đất cả  a  an  c  , l c an  c   đan  c un  sốn  v   n au n ư vợ 

c  n . Do đó, lờ  k a  của an  B tạ    a  đoạn p  c t ẩm c o r n  d ện tíc  t n  

thêm nay l  do an  mua của ôn  b  P   l  t   sản r ên  của an  l  k ôn  có c n 

cứ. Đố  v   p  n d ện tíc  đã c o, nay ôn  P b  N k ôn  có yêu c u   , cũn  

k ôn  có tran  c ấp. Do đó, cấp sơ t ẩm đã c  a 173 m2 đất vườn l ền kề t n  

t êm so v   GC  QSĐ t eo côn  sức  a  bên đón   óp l  có cơ sở. 

Về các  c  a t   sản tran  c ấp:  ản án cấp sơ t ẩm đã c  a quyền sử dụn  

đất c o c   T1 t eo tỉ lệ xấp xỉ 1/3, an  B được c  a 2/3 tổn  số đất đan  tran  

c ấp (do có tín  đến   n  dạn , kíc  t ư c của t ửa đất k   c  a để đảm bảo t   

  n  án), bên n o n ận p  n t   sản có   á tr  l n  ơn p  n m n  được  ưởn  t   

p ả  t an  toán c o bên k a p  n c ên  lệc .  ét t ấy, c   T1 đã có côn  sức 

c n  an    ến duy tr , p át tr ển mản  đất trên b ng cách xin thêm của ôn  

Pọm, b   ọ  sau đó l m n   s n v  các côn  tr n  trên đất, k ố  t   sản l  quyền 

sử dụn  đất,   á tr  đất đa  qua t ờ    an đã t n  t êm. Mặt k ác, c   T1 sau khi 

c ấp   n  án xon    ện đan  rất k ó k  n về c ỗ ở, do vậy c n p ả  c  a c o 

c   T1 một p  n đất v  một p  n   á tr  n  , t   sản trên đất m  an   , c   T1 

c n  n au tạo lập l  p    ợp v   t ực tế quá tr n  cả  tạo, p át tr ển đất v  đ n  

t eo quy đ n  của p áp luật về v ệc đảm bảo quyền lợ  của p ụ nữ k   xẩy ra 

tran  c ấp c  a t   sản của nam nữa sốn  c un  n ư vợ c  n  m  k ôn  đ n  

ký kết  ôn, quy đ n  tạ  Đ ều 16  uật  ôn n ân   a đ n ; Đ ều 207, Đ ều 212, 

Đ ều 219  ộ luật dân sự.  

V  vậy, v ệc c  a t   sản l  quyền sử dụn  đất n ư cấp sơ t ẩm đã tuyên l  

 ợp t n ,  ợp lý, đ n  quy đ n  p áp luật nên yêu c u k án  cáo của an  B về 

v ệc  ủy to n bộ p  n c  a t   sản tạ  bản án sơ t ẩm l  k ôn  có cơ sở để c ấp 

n ận. 

 2.2  Về nội dung kháng  áo yêu  ầu phản t  không đượ   hấp nh n. 

Ngày 27/02/2020, an    nộp đơn p ản tố trư c k   mở p  ên  ọp k ểm tra 

v ệc   ao nộp côn  k a  c ứn  cứ v    a   ả  l  tron   ạn luật đ n  t eo K oản 

3 Đ ều 200/  TTDS. Tuy n  ên, nộ  dun  đơn của an  k ôn  t uộc một tron  

các trườn   ợp quy đ n  tạ  đ ểm a,b,c K oản 2 Đ ều 200/BLTTDS nên cấp sơ 

t ẩm k ôn  c ấp n ận t ụ lý đơn p ản tố của an  B l  đ n .   o   ra, tạ  bản 
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án sơ t ẩm đã p ân tíc  các yêu c u của an  B tron  đơn p ản tố n  y 

27/02/2020 để xem xét các ý k ến, quan đ ểm an  B để v ệc   ả  quyết án được 

k ác  quan, to n d ện, k ôn  l m ản   ưởn  đến quyền v  lợ  íc   ợp p áp của 

anh B.  

V  vậy, nộ  dun  k án  cáo về v ệc t ẩm p án k ôn  t ụ lý yêu c u p ản 

tố của b  đơn l  k ôn  được c ấp n ận.  

 [2.3  Về nội dung kháng  áo  ấp s  thẩm giải quy t vượt quá phạm vi 

khởi kiện  an đầu. 

Tạ  đơn k ở  k ện, bản tự k a , c   T1 yêu c u c  a quyền sử dụn  đất   m 

400 m
2
 đất ở v  182m

2
 đất vườn t eo   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất do 

U  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên cấp ngày 30/5/1998 man  tên an     V n  . 

Tạ  p  ên  ọp k ểm tra v ệc   ao nộp côn  k a  c ứn  cứ,   a   ả  v  tạ  p  ên 

tòa sơ t ẩm, c   bổ sun  yêu c u c  a t eo d ện tíc  t eo mản  tríc  đo c ỉn  lý 

đ a c ín  m   l  755 m
2
   m 400 m

2
 đất ở, 182 m

2
 đất vườn v  173 m

2
 đất vườn 

l ền kề c ưa được     n ận tron    ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất.  Đ   sơ 

t ẩm c n cứ k oản 1 Đ ều 244/  TTDS c ấp n ận v ệc bổ sun  yêu c u của c   

T1 l  đ n . V  v ệc bổ sun  yêu c u c  a t eo d ện tíc  tạ  mản  tríc  đo c ỉnh 

lý đ a c ín  m   (bổ sun  yêu c u c  a 173 m
2
 đất vườn l ền kề) k ôn  vượt quá 

p ạm v  yêu c u k ở  k ện ban đ u l  c  a t   sản c un  của nam nữ sốn  c un  

n ư vợ c  n . P  n d ện tíc  t n  t êm 173 m2 đất vườn được xác đ n  l  t   

sản c un  của an  B, c   T1. Do l c đ u c ưa xem xét t ẩm đ n  tạ  c ỗ nên 

c ưa đo đạc, c ưa b ết được số đo c ín  xác, sau k   xem xét t ẩm đ n , các bên 

n ất trí n ư kết quả đo đạc, c   T1 bổ sun  yêu c u c  a p  n d ện tíc  t n  

t êm n y l  có cơ sở c ấp n ận. 

V  vậy, nộ  dun  k án  cáo cấp sơ t ẩm   ả  quyết vượt quá p ạm v  k ở  

k ện ban đ u l  k ôn  được c ấp n ận. 

Quan đ ểm   ả  quyết của đạ  d ện V ện k ểm sát tạ  p  ên t a p  c t ẩm đề 

n      ữ n uyên bản án sơ t ẩm l  có cơ sở nên được c ấp n ận. 

  ườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp của n uyên đơn l  ôn  Tr n   ọc 

T ý k ến lý do k án  cáo của b  đơn l  k ông có c n cứ l  có cơ sở nên được 

c ấp n ận. 

 3  Đối với phần  hác của bản án sơ thẩm  h ng có  háng cáo nên có 

hiệu lực thi hành. 

 [4] Về án phí:    đơn p ả  c  u án p í dân sự p  c t ẩm do k án  cáo 

k ôn  được c ấp n ận. 

Vì các l  trên, 

QU  T Đ NH: 
 

C n cứ K oản 1 Đ ều 308  ộ luật tố tụn  dân sự; 

C n cứ Đ ều 14, 15, 16  uật  ôn n ân   a đ n ; 
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C n cứ Đ ều Đ ều 207, Đ ều 212, Đ ều 219  ộ luật dân sự; 

C n cứ K oản 1 Đ ều 29      quyết 326/2016/ Q-U TVQ  n  y 

30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ộ  quy đ n  về mức t u, m ễn,   ảm, 

nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í T a án, 

Tuyên xử: 

1. K ôn  c ấp n ận k án  cáo của b  đơn an     V n B. 

2. G ữ n uyên bản án  ôn n ân   a đ n  sơ t ẩm số 04/2020/  GĐ-ST 

n  y 31/3/2020 của T a án n ân dân  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên về c  a t   sản 

c un  n ư sau:  

2.1. Đình  h  xét xử một phần yêu  ầu  ủa  hị Lò Thị T1: 

- Yêu c u c  a tất cả p  n đất ruộn  l a, lợ  tức v  p  n lã  t u được t  

v ệc tr n  l a;  

- Yêu c u c  a p  n đất vườn đ   5000 m
2
 ở tạ  độ  10, xã T (T ểu k u 

721b, k oản  1, lô  5, đất có   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất man  tên an  

   V n  ); 

- Yêu c u c  a mản  đất tạ  đ   T n  có d ện tíc  t eo tríc  đo đ a c ín  l  

807 m
2
   ện trạn  l  đất b n  tr n  cây   n  n m k ác; 

- Yêu c u c  a p  n t   sản trên đất n   cấp 4 m  an    v  c   T2 xây dựn . 

 Chị Lò Thị T1 có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án gi i quy t lại các yêu 
cầu trên theo  úng quy  ịnh c a pháp luật. 

2.2. Giao cho anh Lò Văn B đượ  quyền quản lý và sử dụng  á  tài sản 

sau (Theo trích lục m nh trích  o  ịa chính s  14-2020 c a Trung tâm qu n l  

 ất  ai huyện Đ cung cấp) 

Các thửa đất anh Lò Văn B được chia cụ thể như sau: 

1. T ửa đất 1645, tờ bản đ  số 338 - c có d ện tíc  333 m
2
, mục đíc  sử 

dụn : O T: 292 m
2
, BHK: 41 m

2
, p  n d ện tíc  n y đã được cấp   ấy c ứn  

n ận quyền sử dụn  đất, đ a c ỉ t ửa đất: Độ  1, xã T,  uyện Đ. Các cạn  t ửa 

đất được xác đ n  n ư sau: 

P ía nam t  mốc 8 đến mốc 9 d   15,3 m; 

P ía đôn    áp đất được c  a tác  c o c   T1   m các mốc: T  mốc 8 đến 

mốc 16 d   3,8 m; t  mốc 16 đến mốc 15 d   8,4 m; t  mốc 15 đến mốc 2 d   

15,3 m;  

P ía b c có mốc 2 đến mốc 14 d   10,8 m (G áp t ửa 1646); 

P ía tây có mốc t  mốc 9 đến mốc 14 d   28,5 m. 

2. T ửa đất số 1646 tờ bản đ  số 338 – c, có d ện tíc  173 m
2
, p  n d ện 

tíc  n y c ưa được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử dụn  đất, mục đíc  sử dụn : 

  K, các cạn  t ửa đất được xác đ n  n ư sau: 

P ía nam t  mốc 9 đến mốc 10 d   3,9 m; 
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P ía tây   áp đất n   ôn   2 có các mốc: T  mốc 10 đến mốc 11 d   9,4 

m; t  mốc 11 đến mốc 12 d   8,9 m; t  mốc 12 đến mốc 13 d   11 m; t  mốc 13 

đến mốc 1 d   5,6 m; 

P ía b c   áp đất n   ôn  P: T  mốc 1 đến mốc 2 d   20,6 m; 

P ía đôn    áp l ền t ửa 1645: T  mốc 9 đến mốc 14 d   28,5 m;  

P ía đôn  b c   áp l ền t ửa 1645: T  mốc 2 đến mốc 14 d   10,8 m. 

Vị trí 02 thửa đất được xác định chung như sau: 

- P ía tây   áp đất ôn     V n  2; 

- Phía b c   áp đất n   ôn     V n P; 

- P ía nam   áp mặt đườn  n ựa 3,5 m; 

- P ía đôn    áp đất c  a tác  c o c      T   T1. 

 Giao cho anh Lò Văn B được quyền quản lý và sử dụng phần nhà sàn 

và các c ng tr nh trên đất, cụ thể như sau:  

- 01 n   s n t ưn  cột  ỗ, s n  ỗ má  lợp n ó  rộn  8,8x 12 m = 105,6 m. 

- Côn  tr n  l ên kết v   n   bếp (Tran) xây b n   ạc  tườn  220 cm, đổ 

s n b n  bê tôn  cốt t ép kíc  t ư c 4,9 x 4,8 m = 23,52 m
2
. 

-     bếp  ỗ, k un  cột  ỗ, t ưn  trát vác  đất lợp n ó  đ , kíc  t ư c 5,1 

x 6m  = 30,6 m
2
. 

-     t m (k ôn  có má ) xây tườn  110 cm, kíc  t ư c 1,95 x 1,37 m = 2,67 m
2
. 

- Sân  ạc : Kết cấu b n   ạc  v  lán  mặt b n  vữa có kíc  t ư c 4,9 x 

9,15 m = 44,83 m
2
. 

- Tườn  bao:  ệ t ốn  tườn  bao xun  quan  d ện tíc  đất được c  a . 

-  G ến  đ o có đườn  kín  1,42 m, sâu 6 m = 4,26 m
3
. 

- Trên đất có 01 cây d a cao  ơn 1 m, 01 cây n ãn v  01 cây vả  n m ở 

phía nam giáp nhà ông H2. 

Tổng giá trị đất và các c ng tr nh trên đất anh Lò Văn B được hưởng 

là: 387.250.000 đ n  +  18.500.000 đ n  = 405.750.000 đ n .  

Anh Lò Văn B có trách nhiệm trả chênh lệch tài sản trị giá bằng tiền 

cho chị Lò Thị T1 là: 17.146.393 đ n  (M ời b y triệu, một tr m b n sáu 
nghìn, ba tr m chín ba  ồng). 

Anh Lò V n B có trách nhiệm liên hệ v i cơ quan nh  n  c có thẩm quyền 

 ể l m th  tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo  úng quy  ịnh c a pháp 
luật. 

2.3. Giao  ho  hị Lò Thị T1 đượ  quyền quản lý, sử dụng thửa đất và 

 ông trình trên đất,  ụ thể như sau:   

T ửa đất c   T1 được c  a tác  l  t ửa đất số 1644, tờ bản đ  số 338- c ; 

đ a c ỉ t ửa đất tạ  độ  1, xã T,  uyện Đ đã được cấp   ấy c ứn  n ận quyền sử 
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dụn  đất. Tổn  d ện tíc    m 249 m

2
   m: 108 m

2
 đất O T, 141 m

2
 BHK 

(Theo trích lục m nh trích  o  ịa chính s  14 – 2020 do Trung tâm qu n l   ất 

 ai cung cấp). Trên đất được quản lý v  sử dụn  một p  n  ệ t ốn  tườn  bao 

xun  quan  d ện tíc  đất v  01 c u n  lợn n m trên d ện tíc  đất, cụ t ể n ư 

sau:   

P ía b c t  mốc 2 đến mốc 3 d   09 m   áp đất n   ôn  P;  

P ía đôn    áp đườn  đất t  mốc 3 đến mốc 4 d   3,7 m, t  mốc 4 đến mốc 

5 d   4,8 m, t  mốc 5 đến mốc 6 d   6,4 m, t  mốc 6 đến mốc 7 d   9,9 m; 

Phía nam   áp đườn  n ựa 3,5 m t  mốc 7 đến mốc 8 d   9,3 m; 

   P ía tây   áp p  n đất của an    được c  a tác    m các mốc t  mốc 8 đến 

mốc 16 d   3,8 m, t  mốc 16 đến mốc 15 d   8,4, t  mốc 15 đến mốc 2 đều d   15,3 

m. 

Trên đất có 01 c u n  lợn có   á l  1.000.000 đ n  v  một p  n tườn  bao 

xun  quan  d ện tíc  đất có   á l  353.607 đ n . 

Tổn    á tr  đất: 197.775.000 đ n . 

Tổn    á tr  đất v  các t   sản   n v   d ện tíc  đất được c  a c   T1 được 

 ưởn  l : 199.128.607 đ n . 

 n     V n   được quyền quản lý v  sử dụn  các côn  tr n  trên đất nên 

có trác  n  ệm p ả  trả t ền c ên  lệc  t   sản c o c   T1   á tr  l : 17.146.393 

đ n  (M ời b y triệu, một tr m b n m ơi sáu nghìn, ba tr m chín ba  ồng). 

Tổng giá trị bằng tiền chị T1 được hưởng là: 216.275.000 đ n  (Hai 
tr m m ời sáu triệu, hai tr m b y l m ng n  ồng). 

Chị Lò Thị T1 có quyền liên hệ v i cơ quan nh  n  c có thẩm quyền  ể 

ti n h nh các th  tục chia tách thửa  ất v  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
 ất theo  úng quy  ịnh c a pháp luật. 

 2.4. Về  hi phí t  tụng khác và án phí dân sự s  thẩm:  

* Về chi phí tố tụng  hác:  

C      T   T1 đã nộp t ền tạm ứn  c   p í tố tụn  k ác, tổn  l  15.000.000 

đ n . 

Tổn  c   p í: 12.307.865 đ n , c   T1 đã được trả lạ  c   p í tố tụn  c n 

t  a l : 2.692.000 đ n  (Đã tr  ngày 03/3/2020) 

* Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản chị T1, anh B 

phải chịu:  

- Tổn  c   p í đố  v   yêu c u đã r t v  đố  v   p  n t   sản được n ận c   

T1 p ả  c  u l : 10.383.696 đ n  (Chị T1  ã nộp   ). 

An     V n   p ả  c  u c   p í tố tụn  l : 1.933.168 đ n  (Một tr ệu, c ín 

tr m ba ba n   n, một tr m sáu tám đ n ), số t ền n y  n     V n B p ả  trả 

c o c      T   T1 (Anh B ch a tr ). 

* Về án phí sơ thẩm:  
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Tổn  án p í c      T   T1 p ả  c  u: 11.113.750 đ n  được k ấu tr  v o 

số t ền tạm ứn  án p í c   T1 đã nộp tạ  C   cục T     n  án dân sự  uyện Đ 

t eo   ên la  t u t ền tạm ứn  án p í, lệ p í t a án số AA/2016/0003086 ngày 

26/02/2019  của C   Cục T     n  án dân sự  uyện Đ, c      T   T1 được trả 

lạ  số t ền 24.186.250 đ n  ( a  mươ  tư tr ệu, một tr m tám mươ  sáu nghìn, 

hai tr m n m mươ  đ n ). 

 n     V n   p ả  c  u án p í dân sự sơ t ẩm đố  v   p  n t   sản được 

chia là 20.230.000 đ n  ( a  mươ  tr ệu,  a  tr m ba mươ  n   n đ n ). 

Kể t  n  y  ản án có   ệu lực p áp luật v  n ườ  được t     n  án có đơn 

yêu c u t     n  án, nếu n ườ  p ả  t     n  án c ậm t     n  k oản t ền trên 

t   c n p ả  trả lã  đố  v   số t ền c ậm trả tươn  ứn  v   t ờ    an c ậm trả tạ  

t ờ  đ ểm t an  toán t eo quy đ n  tạ  Đ ều 357 v  k oản 2 Đ ều 468  ộ luật 

Dân sự n m 2015. 

3. Các p  n quyết đ n  k ác của bản án k ôn  có k án  cáo, k án  n    có 

  ệu lực p áp luật kể t  n  y  ết t ờ   ạn k án  cáo, k án  n   . 

4. Về án phí dân sự ph c thẩm:  n     V n B p ả  c  u 300,000 đ (Ba 

tr m nghìn  ồng) án p í dân sự p  c t ẩm đã nộp tạ  b ên la  t u tạm ứn  án p í 
số 0003381 n  y 21 t án  4 n m 2020 tạ  Chi cục t     n  án dân sự  uyện Đ. 

5.  ản án p  c t ẩm có   ệu lực p áp luật có   ệu lực t  n  y tuyên án. 

Trườn   ợp bản án được t     n  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2  uật T     n  

án dân sự t   n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự có 

quyền t  a t uận t     n  án, quyền yêu c u t     n  án, tự n uyện t     n  án 

 oặc b  cưỡn  c ế t     n  án t eo quy đ n  tạ  các Đ ều 6, 7 v  9  uật T     n  

án dân sự; t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo quy đ n  tạ  Đ ều 30  uật 

t     n  án dân sự./. 

 

N i nh n:                  

- VKSND tỉn  Đ ện   ên; 

- T  D  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên;  

- Chi cục THADS  uyện Đ, tỉn  Đ ện   ên; 

- Các đươn  sự; 

-  ưu  S-DS. 

 

              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 Đ   ý  
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